
Tuần 9

1 2 3 4 8 12 17

THỨ TIẾT 10A 10B 10C 10D 10E 10F 12A

1 VĂN - TIẾN SINH - AN SỬ - KHOA HÓA - THOA HÓA - NHƯ TOÁN - LAN HÓA - ÁNH

2 VĂN - TIẾN SINH - AN SỬ - KHOA HÓA - THOA HÓA - NHƯ TOÁN - LAN HÓA - ÁNH

3 TOÁN - LAN HÓA - THOA SINH - AN SINH - TRÂM VĂN - TIẾN HÓA - NHƯ VĂN - NGỌC

4 TOÁN - LAN HÓA - THOA SINH - AN SINH - TRÂM VĂN - TIẾN HÓA - NHƯ VĂN - NGỌC

5

1 TOÁN - LAN ĐỊA - ĐỊNH LÝ - GIANG TOÁN - CHIẾN TOÁN - HƯỜNG VĂN - NGUYỆT TOÁN - PHƯƠNG

2 TOÁN - LAN ĐỊA - ĐỊNH LÝ - GIANG TOÁN - CHIẾN TOÁN - HƯỜNG VĂN - NGUYỆT TOÁN - PHƯƠNG

3 ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - HƯỜNG TOÁN - CHIẾN VĂN - NGUYỆT LÝ - GIANG TOÁN - LAN VĂN - NGỌC

4 ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - HƯỜNG TOÁN - CHIẾN VĂN - NGUYỆT LÝ - GIANG TOÁN - LAN VĂN - NGỌC

5 ĐỊA - ĐỊNH ĐỊA - CHUNG

1 SINH - TRÂM VĂN - PHỤC HÓA - NHƯ VĂN - NGUYỆT TOÁN - HƯỜNG LÝ - GIANG

2 SINH - TRÂM VĂN - PHỤC HÓA - NHƯ VĂN - NGUYỆT TOÁN - HƯỜNG LÝ - GIANG

3 SỬ - KHOA TOÁN - HƯỜNG VĂN - PHỤC ĐỊA - ĐỊNH SINH - TRÂM VĂN - NGUYỆT

4 SỬ - KHOA TOÁN - HƯỜNG VĂN - PHỤC ĐỊA - ĐỊNH SINH - TRÂM VĂN - NGUYỆT

5 ĐỊA - ĐỊNH ĐỊA - CHUNG

1 HÓA - NHƯ VĂN - PHỤC TOÁN - CHIẾN SỬ - KHOA VĂN - TIẾN SỬ - PHƯỢNG

2 HÓA - NHƯ VĂN - PHỤC TOÁN - CHIẾN SỬ - KHOA VĂN - TIẾN SỬ - PHƯỢNG

3 VĂN - TIẾN SỬ - PHƯỢNG VĂN - PHỤC TOÁN - CHIẾN SỬ - KHOA SINH - TRÂM

4 VĂN - TIẾN SỬ - PHƯỢNG VĂN - PHỤC TOÁN - CHIẾN SỬ - KHOA SINH - TRÂM

5 SHCN-CHÂU  SHCN-TRÚC SHCN-NHƯ SHCN-DUNG SHCN-KHOA SHCN - TRÂM

1 LÝ - CÚC

2 LÝ - CÚC

3 LÝ - CÚC

4 LÝ - CÚC

5

6 LÝ - CÚC

7 LÝ - CÚC

8

9

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020-2021  

(Thực hiện trong tuần 04/10- 9/10/2020)

THỨ 3

THỨ 7

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

PHÒNG

THỨ 2

SÁNG



1 2 3 4 8 12 17

THỨ TIẾT 11A 11B 11C 11D 11E 12B 12C

1 TOÁN - LAN HÓA - THOA SINH - AN SỬ - KHOA SINH - TRÂM HÓA - ÁNH VĂN - NGỌC

2 TOÁN - LAN HÓA - THOA SINH - AN SỬ - KHOA SINH - TRÂM HÓA - ÁNH VĂN - NGỌC

3 HÓA - THOA TOÁN - LAN VĂN - TIẾN SINH - AN VĂN - NGỌC TOÁN - PHƯƠNG HÓA - ÁNH

4 HÓA - THOA TOÁN - LAN VĂN - TIẾN SINH - AN VĂN - NGỌC TOÁN - PHƯƠNG HÓA - ÁNH

5 LÝ - CÚC ĐỊA - CHUNG

1 TOÁN - LAN ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - CHIẾN LÝ - GIANG VĂN - NGỌC VĂN - NGUYỆT TOÁN - PHƯƠNG

2 TOÁN - LAN ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - CHIẾN LÝ - GIANG VĂN - NGỌC VĂN - NGUYỆT TOÁN - PHƯƠNG

3 ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - LAN HÓA - NHƯ TOÁN - CHIẾN LÝ - GIANG TOÁN - PHƯƠNG VĂN - NGỌC

4 ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - LAN HÓA - NHƯ TOÁN - CHIẾN LÝ - GIANG TOÁN - PHƯƠNG VĂN - NGỌC

5 LÝ - CÚC HÓA - NHƯ SỬ - THƯƠNG

1 VĂN - NGỌC VĂN - PHỤC SỬ - KHOA ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - PHƯƠNG

2 VĂN - NGỌC VĂN - PHỤC SỬ - KHOA ĐỊA - ĐỊNH TOÁN - PHƯƠNG

3 SINH - TRÂM SỬ - KHOA ĐỊA - ĐỊNH VĂN - NGỌC HÓA - NHƯ

4 SINH - TRÂM SỬ - KHOA ĐỊA - ĐỊNH VĂN - NGỌC HÓA - NHƯ

5 LÝ - CÚC HÓA - NHƯ

1 VĂN - NGỌC VĂN - PHỤC VĂN - TIẾN TOÁN - CHIẾN SỬ - PHƯỢNG

2 VĂN - NGỌC VĂN - PHỤC VĂN - TIẾN TOÁN - CHIẾN SỬ - PHƯỢNG

3 SỬ - PHƯỢNG SINH - TRÂM TOÁN - CHIẾN VĂN - NGỌC TOÁN - PHƯƠNG

4 SỬ - PHƯỢNG SINH - TRÂM TOÁN - CHIẾN VĂN - NGỌC TOÁN - PHƯƠNG

5  SHCN-VINH SHCN-KHOA SHCN-CÚC SHCN-HỢP SHCN-TRÂM

1

2

3

4

5

6

7

8 LÝ - CÚC

9 LÝ - CÚC

THỨ 7

PHÒNG

CHIỀU

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7


